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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                             Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2018
BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ 

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu đề xuất giải pháp kiểm soát xâm nhập mặn cho Thành phố Đà Nẵng 
mã số: ĐTĐLCN.36/16
Thuộc: Đề tài Độc lập Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp Quốc gia
2. Mục tiêu nhiệm vụ:

i. Đánh giá được hiện trạng, diễn biến và nguyên nhân xâm nhập mặn trên các sông vùng hạ lưu thuộc TP. Đà Nẵng

ii. Dự báo được xâm nhập mặn trên các sông vùng hạ lưu thuộc TP. Đà Nẵng

iii. Đề xuất được giải pháp ngắn hạn, dài hạn và xây dựng bộ công cụ hỗ trợ ra quyết định kiểm soát có hiệu quả xâm nhập mặn
3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS.Hoàng Thanh Sơn
4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Địa lý – Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam
5. Tổng kinh phí thực hiện:



5.250 

triệu đồng.
Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:
5.250

triệu đồng.
Kinh phí từ nguồn khác:





triệu đồng.
6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: 11/2016
Kết thúc: 10/2018
Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

	Số

TT
	Họ và tên
	Chức danh khoa học, học vị
	Cơ quan công tác

	1
	Hoàng Thanh Sơn
	TS
	Viện Địa Lý

	2
	Vũ Thị Thu Lan
	TS
	Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ

	3
	Đặng Việt Dũng
	TS
	UBND TP. Đà Nẵng

	4
	Phạm Hoàng Hải
	GS.TSKH.
	Viện Địa Lý

	5
	Nguyễn Tùng Phong
	PGS.TS.
	Viện KHTL VN

	6
	Nguyễn Cao Đơn
	PGS.TS.
	Đại học Thủy lợi

	7
	Hoàng Thanh Hòa
	ThS.
	Sở NN&PTNT Đà Nẵng

	8
	Đinh Phùng Bảo
	ThS.
	Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ

	9
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	PGS.TS
	Viện KHTL VN

	10
	Nguyễn Quốc Hiệp
	ThS
	Viện KHTL VN


II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

1. Về sản phẩm khoa học:

1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:
	Số TT
	Tên sản phẩm dạng III
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1
	Báo cáo kết quả nghiên cứu đánh giá hiện trạng, diễn biến, nguyên nhân và tác động cả xâm nhập mặn đến phát triển kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng 
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	2
	Báo cáo: Dự báo xâm nhập mặn vào sông vùng hạ lưu thuộc TP.Đà Nẵng theo các kịch bản phát triển.  
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	3
	Báo cáo: Đề xuất giải pháp ngắn hạn và dài hạn nhằm kiểm soát xâm nhập mặn phục vụ phát triển KT - XH bền vững cho TP.Đà Nẵng, bảo đảm quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	4
	Cơ sở dữ liệu GIS đồng bộ liên quan đến xâm nhập mặn của TP. Đà Nẵng 
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	5
	Bộ công cụ hỗ trợ ra quyết định (DSS) về kiểm soát xâm nhập mặn được hiển thị trên Website
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	6
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng phục vụ công tác tập huấn cho các cán bộ ban ngành tại TP.Đà nẵng
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	


	Số

TT
	Tên sản phẩm
	Yêu cầu khoa học cần đạt
	Số lượng, nơi công bố

(Tạp chí, NXB)

	
	
	Theo kế hoạch
	Thực tế        đạt được
	

	1
	Diên biến xâm nhập mặn vùng hạ du hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn
	03
	04
	Khí tượng thủy văn số tháng 2/2018

	2
	Biến động lan truyền mặn vùng hạ lưu sông Vu Gia – Thu Bồn dưới tác động vận hành của các công trình thủy điện
	
	
	Khí tượng thủy văn số tháng 6/2018

	3
	Hiện trạng xâm nhập mặn nước dưới đất vùng thành phố Đà Nẵng, giải pháp khai thác hợp lý
	
	
	Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất Tập 59, kỳ 3, tháng 6/2018

	4
	Phát triển mô hình Delta cảnh báo xâm nhập mặn các sông vùng hạ lưu lưu vực Vu gia – Thu bồn
	
	
	Khoa học và công nghệ Việt Nam, Bộ KHCN (Đã được chấp nhận đăng)

	5
	Decision support system for wwater resources planning with medium – term forecast to control saline instrusion in Vu Gia – Thu Bon river basin
	02
	02
	“Need Assessment Workshop on Trans-boundary water allocation and monitoring tools in Vietnam”, 02 July 2018, Hanoi

	6
	Researching on Developing the Decision Support System for Salinity Control Operation and Management in Vu Gia – Thu Bon River Basin
	
	
	The First International Conference on Fluid Machinery and Automation Systems 2018 (ICFMAS2018), October 27 – 28, 2018, Hanoi. 
(ISBN: 978-604-95-0609-3)

	7
	Xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định phục vụ ứng phó thiên tai liên quan đến tài nguyên nước lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn
	0
	2
	Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của Viện Hàn lâm KHCNVN “Khoa học công nghệ phục vụ ứng phó thiên tai tại Việt Nam”

Ngày 22/11/2018, 

Tại Hà Nội

(ISBN:978-604-913-781-5)

	8
	Dự báo mặn thời đoạn vừa cho lưu vực sông liên tỉnh Vu Gia – Thu Bồn phục vụ công tác lập kế hoạch kiếm soat
	
	
	Tuyển tập báo cáo HỘI NGHỊ QUỐC GIA VỀ KHOA HỌC ĐỊA LÝ 

Ngày 07/11/2018, Tại Hà Nội


1.3. Kết quả đào tạo:

	Số

TT
	Cấp đào tạo, Chuyên ngành đào tạo
	Số lượng
	Ghi chú 

(Thời gian kết thúc)

	
	
	Theo kế hoạch
	Thực tế đạt được
	

	1
	Tiến sỹ Thủy văn học

NCS. Nguyễn Đại Trung: “Nghiên cứu xâm nhập mặn lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và đề xuất các giải pháp ứng phó”
	01
	01
	Khóa 2017 – 2021 
Chuyên ngành Thủy văn học

Cơ sở ĐH Thủy lợi Hà Nội

	2
	Thạc sỹ Thủy văn học
	02
	02
	

	
	(1) HV. Nguyễn Hữu Tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát xâm nhập mặn vùng hạ lưu sông Vu gia - Thu bồn phục vụ công tác khai thác nguồn nước thời kỳ mùa kiệt”
	
	
	Khóa 1 (2015 – 2017)

ĐH Tài nguyên môi trường 
bằng Thạc sĩ tháng 09/2017

	
	(2) HV Hoàng Đức Thắng: “Nghiên cứu, tính toán cân bằng nước trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội”
	
	
	Khóa 2 (2016 – 2018)

ĐH Tài nguyên môi trường


1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có):

	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian dự kiến ứng dụng
	Cơ quan dự kiến ứng dụng
	Ghi chú

	1
	Các giải pháp ngắn hạn và dài hạn nhằm kiểm soát xâm nhập mặn phục vụ phát triển KT - XH bền vững cho TP.Đà Nẵng, bảo đảm quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn
	Sau khi nghiệm thu đề tài
	Sở NN&PTNT của TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam
Sở TNMT của TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam
	

	2
	Bộ công cụ hỗ trợ ra quyết định (DSS) về kiểm soát xâm nhập mặn được hiển thị trên Website
	Sau khi nghiệm thu đề tài
	Sở NN&PTNT của TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam

Cty TNHH Cấp nước Đà Nẵng
Cty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi của TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam
	

	3
	Cơ sở dữ liệu GIS 
	Sau khi nghiệm thu đề tài
	Các cơ quan quản lý của TP và tỉnh Quảng Nam
	


1.3.Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng (nếu có):

	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian ứng dụng
	Tên cơ quan ứng dụng
	Ghi chú

	1
	
	
	
	


2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

· Nghiên cứu toàn diện các vấn đề liên quan đến lan truyền mặn vào trong sông vùng hạ du TP Đà Nẵng từ các tác động (các điều kiện tự nhiên cũng như các hoạt động phát triển KT – XH) đến diễn biến mặn cũng như các tác động của mặn đến phát triển KT – XH, ổn định đời sống, môi trường của TP Đà Nẵng
· Phương pháp xác định lan truyền mặn vào sông đối với các lưu vực sông có hệ thống công trình khai thác nguồn nước phía thượng nguồn bằng mô hình toán mô phỏng 
· Kiểm soát xâm nhập mặn (dài hạn và ngắn hạn) qua hệ thống WEBGIS với sự hỗ trợ của hệ thống Hỗ trợ ra quyết định DSS
· Làm cơ sở đề xuất quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn giữa 2 địa phương TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam

3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

· Làm căn cứ khoa học cho việc điều chỉnh quy hoạch, xây dựng kế hoạch và chiến lược phát triển bền vững TP. Đà Nẵng.

· Các kết quả nghiên cứu của đề tài giúp các nhà hoạch định chính sách và quản lý ở TP. sử dụng trong điều hành chỉ đạo và quản lý sử dụng hợp lý điều kiện tự nhiên, tài nguyên nhiên nhiên, bảo vệ môi trường... Đặc biệt giúp ích cho các nhà quản lý trong công tác điều hành sản xuất hàng năm của tỉnh trong mùa kiệt. 

· Cơ sở dữ liệu (số liệu đo đạc, mô hình tính, viễn thám và các bản đồ chuyên đề tỷ lệ lớn…) là những tài liệu có giá trị sử dụng lâu dài. Hệ thống quan trắc được đề xuất với các điểm kiểm soát độ mặn trên sông nhằm cảnh báo, hệ thống DSS được duy trì hoạt động là cơ sở để các cấp quản lý ra quyết định vận hành các thống cấp nước cho vùng ven biển.

· Tài liệu về kịch bản xâm nhập mặn và hành động ứng phó cùng những lời khuyên về sử dụng nguồn nước một cách hợp lý có thể tiếp tục được ứng dụng cho các tỉnh khác ở dải ven biển miền Trung. 

· Góp phần đổi mới trong công tác QLTH TN&MT tiệm cận theo hướng hiện đại hóa.
III. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu (  vào ô tương ứng):

	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	 FORMCHECKBOX 


	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	 FORMCHECKBOX 


	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	 FORMCHECKBOX 



2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:


- Xuất sắc                                  
 FORMCHECKBOX 
  

- Đạt                      

       
 FORMCHECKBOX 


- Không đạt                                
 FORMCHECKBOX 

Cam đoan nội dung của Báo cáo là trung thực; Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ không sử dụng kết quả nghiên cứu của người khác trái với quy định của pháp luật.
9

